
Mẫu số 02: Báo cáo tuần 

TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ 
BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT 

NAM​
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ​

--------------- 

Số:   /BC- ....., ngày .......tháng .......năm ....... 
  

BÁO CÁO 

Giám sát giao dịch tuần….. 

Kính gửi: …………………………………….. 

1. Báo cáo tình hình sửa lỗi, xử lý lỗi, lùi thời hạn thanh toán, loại bỏ thanh toán giao 
dịch chứng khoán 

Loại 
nghiệp vụ 

Mã 
thành 
viên 

lưu ký 

Tên 
thành 
viên 

lưu ký 

Loại 
lệnh 

Tài 
khoản 

sửa 
lỗi 

Mã 
chứng 
khoán 

Số 
lượng 

Ngày 
giao 
dịch 

Ngày 
thực 
hiện 

Thành 
viên lưu 
ký liên 
quan 

Số lượng 
chứng 
khoán 
hỗ trợ 

Lý 
do 

Sửa lỗi                       

Xử lý lỗi                       

Lùi thời 
hạn thanh 
toán 

                      

Loại bỏ 
thanh toán 

                      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2. Thống kê giao dịch chứng khoán chuyển quyền sở hữu không qua hệ thống giao dịch 

STT 

Tên 
bên 

chuyển 
nhượng 

Số đăng 
ký sở 

hữu của 
bên 

chuyển 
nhượng 

Số Tài 
khoản 
giao 
dịch 

của bên 

Tên 
bên 
nhận 

chuyển 
nhượng 

Số đăng 
ký sở 

hữu của 
bên 
nhận 

Số Tài 
khoản 
giao 
dịch 

của bên 
nhận 

Mã 
chứng 
khoán 
chuyển 
nhượng 

Số 
lượng 
chứng 
khoán 
chuyển 
nhượng 

Ngày 
chuyển  
nhượng 

hiệu 
lực 

Loại 
giao 
dịch 

Ghi 
chú 



chuyển 
nhượng 

chuyển 
nhượng 

chuyển 
nhượng 

quyền 
sở hữu 

quyền 
sở hữu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                        

3. Thông tin và danh tính tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư mở, đóng và 
thay đổi thông tin tại các CTCK 

Biểu 1: Thông tin và danh tính của NĐT mở tài khoản 

STT 
Tên 

khách 
hàng 

Loại 
hình 

Mã 
TKGD 

Địa 
chỉ 

Số đăng ký 
sở hữu 

Ngày 
cấp 

Nơi 
cấp 

Ngày 
mở 

Quốc 
tịch 

Điện 
thoại Email Ghi 

chú 

1   Tổ 
chức                     

2   Cá 
nhân             Mỹ     

Người 
Việt 
Nam 

Biểu 2: Thông tin và danh tính của NĐT đóng tài khoản 

STT 
Tên 

khách 
hàng 

Loại 
hình 

Mã 
TKGD 

Địa 
chỉ 

Số đăng ký 
sở hữu 

Ngày 
cấp 

Nơi 
cấp 

Ngày 
đóng 

Quốc 
tịch 

Điện 
thoại Email Ghi 

chú 

1   Tổ 
chức                     

2   Cá 
nhân             Mỹ     

Người 
Việt 
Nam 

Biểu 3: Thông tin và danh tính của NĐT thay đổi thông tin 

STT 
Tên 

khách 
hàng 

Loại 
hình 

Mã 
TKGD 

Địa 
chỉ 

Số đăng 
ký sở hữu 

Ngày 
cấp 

Nơi 
cấp 

Ngày 
thay 
đổi 

thông 
tin 

Quốc 
tịch 

Điện 
thoại Email Ghi 

chú 

1   Tổ 
chức                     



2   Cá 
nhân             Mỹ     

Người 
Việt 
Nam 

4. Danh sách cổ đông lớn của các công ty đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký 
và bù trừ chứng khoán Việt Nam và công ty con 

STT Mã 
CK 

Số cổ 
phiếu 

có 
quyền 
biểu 
quyết 

Thông tin cổ đông Đầu kỳ Cuối kỳ Ghi 
chú 

Tên 
cổ 

đông 

Số 
đăng ký 
sở hữu 

Ngày 
cấp 

Địa 
chỉ 
liên 
hệ 

Ngày 
chốt 
số 

liệu 
báo 
cáo 

Số 
lượng 
chứng 
khoán 
sở hữu 

Tỷ 
lệ % 

Ngày 
chốt 
số 

liệu 
báo 
cáo 

Số 
lượng 
chứng 
khoán 
sở hữu 

Tỷ 
lệ %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

                            

  

​
Nơi nhận:​
- Như trên;​
- Lưu:VT, (…b) 

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY ​
LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG 

KHOÁN ​
VIỆT NAM​

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
  

 


